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Phụ lục số  03

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT (CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN)
TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHO PHÉP THỰC HIỆN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số         /BCTT-KTNS ngày     /9/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan Ghi chú

1 Xây dựng hạ tầng giao thông tuyến đường
trục chính thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ 2,800 Xã Tam Kỳ Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 114/QĐ-UBND ngày

15/3/2023 của UBND xã Tam Kỳ

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

2 Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I -
Phố Nối (bổ sung diện tích) 7,400

Xã Hưng Long,
Văn Hội,

Tân Quang

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường

dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối.

Phần Bổ sung diện
tích Chưa có QH
được duyệt; đã
được cập nhật
trong ĐCQH

3 Nhà trẻ thôn Nhuế Sơn, xã An Sơn 161 Xã Nam Sơn

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc
tỉnh quản lý

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

4 Nhà văn hóa xóm 3 thôn Vạn Tải Đông,
xã Hồng Phong 812 Xã Hồng Phong

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

5 Nhà văn hóa xóm 6 thôn Vạn Tải Tây, xã
Hồng Phong 232 Xã Hồng Phong

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

6

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn - Chi nhánh huyện Ninh Giang
tại đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách

74.4 Thị trấn Nam Sách
Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

7
Tái định cư thực hiện dự án Cải tạo, nâng
cấp đường 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh
đến cầu Quang Thanh

6,175 Xã Thanh Quang
Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND tỉnh

về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp
đường 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH
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8
Mở  rộng  Trụ  sở  làm  việc  Đảng  ủy  -

HĐND-UBND  xã  Lam  Sơn  (Xây  dựng
nhà làm việc công an xã)

7,000 Xã Lam Sơn

Nghị quyết số 15/NQHĐND ngày 24/6/2022 của Hội đồng
nhân huyện Thanh Miện Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng

Trụ sở làm việc công an cấp xã

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

9
Mở  rộng  Trụ  sở  làm  việc  Đảng  ủy  -

HĐND-UBND xã Ngô Quyền (Xây dựng
nhà làm việc công an xã)

3,000 Xã Ngô Quyền
Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

10
Mở  rộng  Trụ  sở  làm  việc  Đảng  ủy  -

HĐND-UBND  xã  Lê  Hồng  (Xây  dựng
nhà làm việc công an xã)

3,500 Xã Lê Hồng
Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

11
Cải tạo nâng cấp đường xã Hồng Phong

(đoạn  từ  đường  tỉnh  392  B  đến  đường
huyện Cao Thắng- Tiền Phong)

9,000 Xã Hồng Phong; xã
Thanh Giang

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện về việc quyết định chủ
trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân

sách huyện năm 2022; Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 09
tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện về
việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Dự án

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

12 Trạm vật tư nông nghiệp cũ; địa chỉ:
Thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường 423 Xã Tứ Cường

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử
lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

thuộc tỉnh quản lý

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

13
Trung tâm dịch vụ nông nhiệp; Cở sở
2,  địa  chỉ:  Thôn  An  Nghiệp,  xã  Tứ
Cường

703 Xã Tứ Cường
Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

14 Nhà văn hóa cụm dân cư số 4 thôn
Cụ Trì, xã Ngũ Hùng 932 Xã Ngũ Hùng

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan Ghi chú
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15 Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I -
Phố Nối (bổ sung diện tích) 7,000

Các xã Ngô Quyền,
Đoàn Tùng, Hồng

Quang, Lam Sơn, Ngũ
Hùng  và Thị trấn Thanh

Miện

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/6/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1-Phố Nối

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

16 Điểm dân cư mới khu Khuê Chiến 750 Phường Tân Hưng
Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của

UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây
dựng

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

17 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà văn
hóa cũ thôn Trường An 782 Xã Bắc An Quyết định số 3604/UBND-VP ngày 29/12/2022 của UBND

tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp

thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-
CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày

15/7/2021 của Chính phủ;

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

18 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Nhà Văn
hoá khu dân cư An Hưng 8,726 Phường Chí Minh

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

19

Dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND -
UBND xã Lê Lợi, trụ sở làm việc công an
xã Lê Lợi và nhà văn hóa thôn Lương
Quan, thành phố Chí Linh

10,000 Xã Lê Lợi

Quyết định số 1628/QĐ-UBND của UBND thành phố Chí
Linh ngày 08/5/2023 Về việc phê duyệt quy hoạch Quy hoạch
chi tiết xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Lê Lợi,
trụ sở làm việc công an xã Lê Lợi và nhà văn hóa thôn Lương

Quan, thành phố Chí Linh, tỷ lệ 1/500

Chưa có QH được
duyệt; đã được cập
nhật trong ĐCQH

20 Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I -
Phố Nối (bổ sung diện tích) 10,100

Xã Bình Xuyên, Thái
Hòa, Tân Hồng, Thúc

Kháng, TT Kẻ Sặt

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường

dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối.

Phần Bổ sung diện
tích Chưa có QH
được duyệt; đã
được cập nhật
trong ĐCQH

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan Ghi chú
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21 Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I -
Phố Nối (bổ sung diện tích) 2,300 Xã Quang Minh,

Xã Nhật Tân

Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 25/06/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường

dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối.

Phần Bổ sung diện
tích Chưa có QH
được duyệt; đã
được cập nhật
trong ĐCQH

TỔNG 81,870 8.19

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan Ghi chú
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